98. KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH LỢN THỊT 4 MÁU NGOẠI
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Lợn 4 máu ngoại là lợn lai giữa các giống lợn ngoại Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain tạo ra giống chất lượng thịt và tỷ lệ nạc cao, khả năng chống chịu lớn hơn phù hợp điều kiện chăn nuôi, cung cấp cho thị trường và xuất khẩu. 

Năm 2008 đã đưa vào thực hiện ở một số địa phương trong tỉnh đạt kết quả tốt như huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, đến nay nhiều trang trại và hộ chăn nuôi tập trung đưa giống lợn 4 máu ngoài vào nuôi thịt đều cho thu nhập cao, bên cạnh đó một số trang trại trong tỉnh đã chủ động sản xuất lợn giống 4 máu phụ vụ chăn nuôi đạt hiệu quả cao. 
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Để chăn nuôi lợn thịt 4 máu ngoại, cần chú ý các vấn đề sau:

98.1. CHUẨN BỊ CHUỒNG TRẠI
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Chuồng nuôi phải bảo đảm đông ấm, hè mát, khô thoáng, tránh gió lùa, có ánh sáng mặt trời chiếu vào buổi sáng.  Diện tích chuồng: Lợn 2-3 tháng tuổi: 0,4m2/con, lợn 3-5 tháng tuổi: 0,8m2/con, lợn 5-7 tháng tuổi: 1m2/con.  Trong chuồng nên có vòi nước uống tự động để luôn đủ nước cho lợn và khô ráo. 


98.2. CHỌN GIỐNG LỢN


Chọn con có mình dài tương đối, lưng thẳng, mông nở, bụng thon gọn, chân thẳng và thẳng; mõm bẹ, ăn phàm, đuôi to, cuộn; mắt tinh sáng, nhanh nhẹn, ham hoạt động, hay chạy nhảy; da mỏng hồng hào, lông thưa. 


Nền chuồng nên làm cao hơn mặt đất từ 0,2 - 0,3m, độ dốc 2 - 3% về phía có rãnh thoát nước.  Nên chuồng có thể lát gạch hoặc xi măng nhưng chống trơn trượt. 


98.3. CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG


Nuôi lợn thịt chia làm 3 giai đoạn nuôi.  Giai đoạn 1: Lợn có trọng lượng 10 - 30 kg, giai đoạn 2: Lợn có trọng lượng 31 - 60 kg, giai đoạn 3: Lợn có trọng lượng 61 - 90 kg. 

- Yêu cầu về dinh dưỡng trong khẩu phần như sau: 

	Trọng lượng lợn (kg)
	Prôtêin thô (%)
	Năng lượng trao đổi (kcal/ kg TĂ)

	10 - 30
	17 - 19
	2. 900 - 3. 100

	31- 60
	15 - 17
	2. 800 - 3. 000

	61 - 90
	13 - 15
	2. 900 - 3. 000


- Sử dụng các loại thức ăn công nghiệp có bán trên thị trường của các hảng như: AF, Higro, Proconco, Vina,. . .  hoặc các loại thức ăn sẵn có tại địa phương phối hợp thành hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh để nuôi lợn theo công thức sau:

	TT
	Nguyên liệu
	Giai đoạn
10-30 kg
	Giai đoạn
31-60 kg
	Giai đoạn
61-95 kg

	
	
	CT1
	CT2
	CT3
	CT1
	CT2
	CT3
	CT1
	CT2
	CT3

	1
	Bột cá
	40
	25
	33
	30
	20
	20
	20
	15
	20

	2
	Bột sắn
	60
	-
	34
	55
	-
	30
	55
	-
	25

	3
	Bột ngô
	-
	75
	33
	-
	60
	30
	-
	50
	25

	4
	Cám gạo
	-
	-
	-
	15
	20
	20
	25
	25
	30

	
	Tổng (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Có thể thay bột cá bằng khô dầu lạc hoặc khô đậu tương.  Các nguyên liệu thức ăn khô, thơm ngon, không ẩm móc, có mùi lạ.  Tất cả các nguyên liệu thức ăn đều được nghiền thành bột để phối trộn.  Nên phối trộn 01 lần dự trữ cho ăn 5 - 7 ngày. 

- Lượng thức ăn hàng ngày cần được tăng dần theo lứa tuổi và trọng lượng cơ thể. 

	Tháng tuổi
	Khối lượng cơ thể  (kg/con)
	Lượng thức ăn (kg/con/ngày)
	Tăng trọng (gam/ngày)

	2-3
	10
	0,5-0,6
	300

	
	20
	1,0-1,2
	450

	
	30
	1,2-1,5
	500

	3-5
	40
	1,6-1,7
	550

	
	50
	1,8-1,9
	600

	5-7
	60-70
	2,1-2,3
	700

	
	80-100
	3,0-3,5
	800


Ngoài ra cho lợn ăn thêm rau xanh để chống táo bón và bổ sung thêm các loại Vitamin cho lợn.  Lượng thức ăn hàng ngày được chia thành nhiều bữa như sau: Lợn 2 - 3 tháng cho ăn 4 bữa/ngày, lợn 3 - 5 tháng cho ăn 3 bữa/ngày, lợn 5 - 7 tháng cho ăn 2 bữa/ngày. 

Vào những ngày nắng nóng tắm chãi cho lợn 1 - 2 lần/ngày, tập cho lợn ăn, ỉa, đái đúng chổ. 

- Công tác phòng bệnh là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong chăn nuôi lợn.  Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin tụ huyết trùng, dịch tả, đóng dấu lợn và tẩy giun sán,. . .  cho lợn theo quy định của cơ quan thú y. 
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